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12.31600 - Láng bề mặt các kết cấu 
Đơn vị tính :  1m2 bề mặt láng 

Mã hiệu Loại công tác 
Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức 

Loại 
 vật liệu Quy cách Đơn 

 vị 
Số 

lượng 
12.31601 Láng mặt nền, sàn … 

Vữa trát Theo thiết kế lít 13,00 
  - Lớp vữa dày 1cm 

12.31602 Láng mặt nền, sàn … 
Vữa trát Theo thiết kế lít 25,00 

  - Lớp vữa dày 2cm 

12.31603 Láng mặt nền, sàn … 
Vữa trát Theo thiết kế lít 35,00 

  - Lớp vữa dày 3cm 

12.31604 Đánh màu khi láng trát Xi măng PCB 30 kg 0,300 

12.31605 Láng Granitô nền, sàn  Đá trắng  

 

kg 11,90 

     Bột đá  kg 5,600 

     Bột màu kg 0,070 

     Xi măng trắng  kg 5,6  

12.31606 Láng Granitô cầu thang  Đá trắng 

 

kg 16,40 

     Bột đá  kg 9,450 

     Bột màu  kg 0,104 

     Xi măng trắng  kg 9,45  
 

 
 
12.32000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÁT, ỐP 

12.32100 - Lát gạch bề mặt các kết cấu  
       Đơn vị tính :  1m2 bề mặt lát 

Mã hiệu Loại công tác 
Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức 

Loại  
vật liệu Quy cách Đơn 

 vị 
Số  

lượng 
12.32101 Lát gạch 6,5x10,5x22  Gạch  6,5x10,5x22 viên 38 

    Vữa lót và gắn mạch mác 50 lít 25 

     Vữa miết mạch mác 75 lít 2,5 

12.32102 Lát gạch 5x10x20  Gạch thẻ 5x10x20 viên 44 

        Vữa gắn mạch mác 50 lít 25,00 

    Vữa miết mạch mác 75 lít 2,700 
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Định mức vật liệu để lát (tiếp theo) 

Mã hiệu Loại công tác 
Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức 

Loại  
            vật liệu Quy cách Đơn 

vị 
Số  

lượng 
12.32103 Lát gạch vỉ Gạch vỉ  m2 1,0 

    Vữa lót mác 50 lít 15,50 

  Xi măng PCB 30 kg 0,842 

    Xi măng trắng   kg 1,980 

12.32111 Lát gạch tiết diện Gạch lát  m2  1,0  
 ≤0,023m2 Vữa lót mác 50 lít 25,00 
  Xi măng PCB 30 kg 0,842 

  Xi măng trắng  kg 0,238 

12.32112 Lát gạch tiết diện  Gạch lát  m2 1,0  
 ≤0,04m2 Vữa lót mác 50 lít 25,00 

  Xi măng PCB 30 kg 0,842 
  Xi măng trắng  kg 0,198 

12.32113 Lát gạch tiết diện  Gạch lát  m2  1,0  
 ≤0,06m2  Vữa lót mác 50 lít 25,00 
  Xi măng PCB 30 kg 0,842 

  Xi măng trắng  kg 0,178 

12.32114 Lát gạch tiết diện  Gạch lát  m2  1,0  
  ≤0,09m2  Vữa lót mác 50 lít 25,00 
  Xi măng PCB 30 kg 0,792 

   Xi măng trắng  kg 0,158 
12.32115 Lát gạch tiết diện   Gạch lát  m2  1,0  

  ≤0,16m2  Vữa lót mác 50 lít 25,00 

  Xi măng PCB 30 kg 0,792 
    Xi măng trắng  kg 0,119 

12.32116 Lát gạch tiết diện   Gạch lát  m2  1,0  
  ≤0,25m2  Vữa lót mác 50 lít 25,00 
  Xi măng PCB 30 kg 0,743 

    Xi măng trắng  kg 0,099 
12.32117 Lát gạch tiết diện  Gạch lát  m2  1,0  

 ≤0,27m2  Vữa lót mác 50 lít 25,00 
  Xi măng PCB 30 kg 0,693 

   Xi măng trắng  kg 0,099 
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Định mức vật liệu để lát (tiếp theo) 
 

Mã hiệu Loại công tác 
Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức 

Loại 
vật liệu Quy cách Đơn 

vị 
Số  

lượng 
12.32118 Lát gạch tiết diện   Gạch lát  m2  1,0  

 ≤0,36m2  Vữa lót mác 50 lít 25,00 

  Xi măng PCB 30 kg 0,644 

    Xi măng trắng  kg 0,099 

12.32119 Lát gạch tiết diện   Gạch lát  m2  1,0  

 ≤0,54m2  Vữa lót mác 50 lít 25,00 

  Xi măng PCB 30 kg 0,594 

   Xi măng trắng  kg 0,099 

12.32121 Lát bậc tam cấp,   Gạch lát  m2 1,000 

 bậc cầu thang Vữa lót mác 50 lít 25,00 

  Xi măng trắng  kg 0,149 

12.32122 Lát gạch chống nóng Gạch 4 lỗ 22 x 10,5 x 15  viên 39,00 

  22 x 10,5 x 15 (4 lỗ) Vữa miết mạch mác 75 lít 7,500 

    Vữa lót mác 50 lít 25,50 

  12.32123 Lát gạch chống nóng Gạch 6 lỗ 22 x 15 x 10,5 viên 28,00 

  22 x 15 x 10,5 (6 lỗ) Vữa miết mạch mác 75 lít 5,000 

    Vữa lót mác 50 lít 25,50 

12.32124 Lát gạch chống nóng Gạch 10 lỗ 22 x 22 x 10,5 viên 20,00 

  22 x 22 x 10,5 (10 lỗ) Vữa miết mạch mác 75 lít 5,500 

    Vữa lót mác 50 lít 25,5  

12.32125 Lát gạch lá dừa Gạch lá dừa  m2  1,0  

   Vữa lót mác 50 lít 25 

    Vữa miết mạch mác 75 lít 3  

12.32126 Lát gạch xi măng tự chèn Gạch tự chèn dày 3,5cm m2 1,0 

  dày 3,5cm         

12.32127 Lát gạch xi măng tự chèn Gạch tự chèn dày 5,5cm m2 1,0 

  dày 5,5cm         
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Định mức vật liệu để lát (tiếp theo) 
 

Mã hiệu Loại công tác 
Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức 

Loại 
vật liệu Quy cách Đơn 

vị 
Số  

lượng 
12.32131 Lát gạch đất nung Gạch đất nung  m2  1,0  

  tiết diện gạch ≤0,09m2  Vữa lót mác 50 lít 26  

  Xi măng PCB 30 kg 1,980 

12.32132 Lát gạch đất nung Gạch đất nung  m2  1,0  

 tiết diện gạch ≤0,122m2  Vữa lót mác 50 lít 26,00 

  Xi măng PCB 30 kg 1,733 

12.32133 Lát gạch đất nung Gạch đất nung  m2  1,0  

 tiết diện gạch ≤0,16m2  Vữa lót mác 50 lít 26,00 

  Xi măng PCB 30 kg 1,485 
 


